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PHẦN I. TRẢ LỜI NGẮN

Câu 1. Khảo sát môn thể thao yêu thích của một nhóm học sinh, kết quả ghi theo môn thể thao như sau — 

Bóng đá: 18 Cầu lông: 18 Bóng rổ: 28 Bơi lội: 36. Tính tần số của Bóng rổ.

Câu 2. Một tam giác có ba cạnh 13, 14, 15. Tính nửa chu vi.

Câu 3. Tam giác 𝐴𝐵𝐶 có 𝐴𝐵 = 11, 𝐴𝐶 = 4 và 𝐴 = 90∘. Tính 𝐵𝐶2.

Câu 4. Một xưởng làm hai loại bàn 𝐴 và 𝐵. Mỗi bàn loại 𝐴 cần 4 đơn vị gỗ và 1 giờ công; mỗi bàn loại 𝐵 cần 2 

đơn vị gỗ và 2 giờ công. Xưởng có 55 đơn vị gỗ và 32 giờ công. Gọi 𝑥, 𝑦 lần lượt là số bàn loại 𝐴 và loại 𝐵 làm 

được. Hệ bất phương trình mô tả bài toán gồm bao nhiêu bất phương trình?

PHẦN II. TỰ LUẬN

Câu 5. Trong mặt phẳng 𝑂𝑥𝑦, cho 𝑤⃗ = (−7; 4) và 𝑝 ⃗ = (−4; 𝑦). Tìm 𝑦 để 𝑝 ⃗vuông góc với 𝑤⃗.

...........................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................

Câu 6. Trong mặt phẳng 𝑂𝑥𝑦, cho 𝑢⃗ = (5; 12) và 𝑣 ⃗ = (−2;−5). Tính |𝑢⃗|.

...........................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................
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